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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N HUYỆN NÚI THÀNH  TỈNH QUẢNG NAM 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Nho Hoàng - Thẩm phán  

Thư ký phiên họp: Bà Đoàn Thị Kiều Hoanh - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tham 

gia phiên họp: Bà Phan Thị Tiền - Kiểm sát viên.  

Ngày  09 tháng  02  năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

01/2018/TLST-VDS,
 
ngày 03 tháng 01 năm 2018 về “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân số: 

01/2018/QĐ-VDS 
 
ngày 26 tháng 01 năm 2018.  

1. Ngư i yêu c u giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị Xuân L, sinh năm: 1940;  

Ngư i đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Xuân L: ông Nguyễn Kim L1, 

sinh năm 1984 tham gia tố tụng.  

Cùng trú tại: Khối 4, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

2. Ngư i có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Kim L2, sinh 

năm: 1970. Trú tại: Khối 4, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt. 

3. Ngư i bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngư i có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan: Ông Trịnh Văn H – Trợ giúp viên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Quảng Nam; Có mặt. 

 4. Những vấn đề cụ thể yêu c u Tòa án giải quyết: Theo đơn yêu c u của bà 

Lê Thị Xuân L trình bày: Ông Nguyễn Kim L2, sinh năm: 1970, trú tại: Khối 4, thị 

trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Ông L là đối tượng được UBND huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam cho hưởng trợ cấp xã hội đối với ngư i khuyết tật nặng; 

ông L2 bị bệnh tâm th n từ năm 1991 cho đến nay. Trong th i gian phát bệnh ông 

Nguyễn Kim L2 thư ng hay quậy phá, đập phá đồ đạc và đánh đập mọi ngư i 

trong gia đình. Ông L2 từng được đưa đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tâm th n 

Đà Nẵng nhưng không thuyên giảm và đã bỏ điều trị khoảng 10 năm trở lại đây. 

Sau đó, gia đình đã đưa ông L2 về nhà chăm sóc nhưng bệnh tình không có tiến 

triển tốt. Ngoài ra, ông L2 thư ng có hành vi cư i, nói, hát một mình, không tự 
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chăm sóc bản thân và không làm chủ được hành vi. Do vậy, bà Lê Thị Xuân L yêu 

c u Tòa án giải quyết tuyên bố ông Nguyễn Kim L2 bị mất năng lực hành vi dân 

sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành phát biểu ý kiến: Trong 

quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp, Thẩm phán, đương sự tuân thủ 

đúng quy định của Pháp luật và đề nghị chấp nhận yêu c u của bà Lê Thị Xuân L 

về việc yêu c u Tòa  án tuyên bố ông Nguyễn Kim L mất năng lực hành vi dân sự. 

NH N Đ NH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện Núi Thành nhận định: 

Ông Nguyễn Kim L2, sinh năm: 1970, trú tại: Khối 4, thị trấn N, huyện N 

tỉnh Quảng Nam là con đẻ của bà Lê Thị Xuân L bị bệnh tâm th n. Do vậy, ngư i 

yêu c u bà Lê Thị Xuân L yêu c u Tòa án giải quyết tuyên bố ông Nguyễn Kim L2 

mất năng lực hành vi dân sự. Trong th i gian chuẩn bị xét đơn yêu c u, theo đề 

nghị của ngư i yêu c u bà Lê Thị Xuân L Tòa án nhân dân huyện Núi Thành ra 

Quyết định trưng c u giám định số: 02/2018/QĐ-TCGĐ, ngày 04/01/2018. Tại kết 

luận giám định pháp y tâm th n số: 75/KLGĐTC ngày 22/01/2018 của Trung tâm 

pháp y tâm th n khu vực Miền Trung kết luận Nguyễn Kim L2 mất hoàn toàn năng 

lực hành vi dân sự. 

Do vậy, việc bà Lê Thị Xuân L yêu c u Tòa án tuyên bố Nguyễn Kim L2 

mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ và phù hợp với quy định tại Điều 22 Bộ 

luật Dân sự năm 2015 nên chấp nhận yêu c u của bà lê Thị Xuân L. 

   c c l  t ên   

QUY T Đ NH 

 p dụng Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, các Điều 370, 377, 378 Bộ luật 

Tố tụng Dân sự năm 2015. Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Chấp nhận đơn yêu c u của bà Lê Thị Xuân L về việc: “ êu c u tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự” đối với ông Nguyễn Kim L2, sinh 

năm: 1970, trú tại: Khối 4, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam.  

 Tuyên bố Nguyễn Kim L2, sinh năm: 1970, trú tại: Khối 4, thị trấn N, 

huyện N, tỉnh Quảng Nam mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự 300.000 đồng bà Lê Thị Xuân L phải nộp, 

được tính trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 300.000 đồng theo biên lai thu số 0001760 

ngày 03/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành.  

3. Các đương sự có quyền kháng cáo trong th i hạn 10 ngày kể từ ngày ra 

Quyết định, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong th i hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được Quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định 

được niêm yết để yêu c u Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam giải quyết phúc thẩm. 
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Nơi nhận: THẨM PH N 
- TAND tỉnh Quảng Nam 

- VKS huyện Núi Thành; 

- Cơ quan THADS huyện Núi Thành; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

 

 

 

 

Nguyễn Nho Hoàng 

 


